
ABSTRACT
ADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR NON SMALL CELL LUNG CANCER

IN THONG NHAT HOSPITAL
Do Kim Que'

The aims of this study are evaluate the tolerance and long term results of adjuvant chemotherapy with

Material and Methods: During 9 years from March 2003 to March 2012 we treat for 107 patients who have

Evaluable 107 pts characteristics included median age: 56.4 (38-74) years, ECOG-PS: 1-2, male/female
ratio: 2.6/1, stage IIB/IIIA is 18/54 and every patient have adequate organ functions. All of patients received
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Đánh giá kết quả dài hạn hoa trị bổ trợ ung thư phổi không tế bào nhỏ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DÀI HẠN
HOÁ TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Đỗ Kim Quế '

TÓM TẮT
Mục tiêu: nhằm đánh giá khả năng dung nạp và kết quả trước mắt và kết quả dài hạn của hóa trị bổ trợ với
các thuốc chống ung thư thế hệ mới trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ.

puen
Phương pháp: Toàn bộ bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ còn khả năng phẫu thuật được
đưa vào nghiên cứu. Chẩn đoán giai đoạn trước mổ và sau phẫu thuật theo phân giai đoạn của AJCC
năm 1997. Bệnh nhân được hóa trị với phác đồ Carboplatin phối hợp với Gemcitabine hoặc Paclitaxel
3 tuần sau phẫu thuật.
Toàn bộ bệnh nhân được theo dõi đánh giá khả năng dung nạp, tác dụng phụ của thuốc. Đánh giá thời gian

sống thêm, thời gian sống thêm không bệnh, tỉ lệ sống thêm 4 năm, 5 năm.
Kết quả: Trong thời gian 9 năm từ tháng 3 năm 2003 tới tháng 3 năm 2012 chúng tôi đã áp dụng hóa trị
bổ trợ cho 107 trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ với các phác đồ có platinum. 94 trong số 107
trường hợp được dùng hết 4 chu kỳ theo phác đồ. Tỉ lệ giảm tiểu cầu là 14. 1%, rụng tóc 58.3%, buồn nôn
và nôn 27.3%, ngứa 15.3 %.
Thời gian sống thêm trung bình là 36 tháng, thời gian sống thêm không bệnh trung bình là 30.4 tháng. TH lệ
sống thêm 4 năm là 35.3% và 5 năm là 18.6%.
Kết luận: Hóa trị bổ trợ với Carboplatin phối hợp với Gemcitabin hay Paclitaxel là phương pháp điều trị có
độ dung nạp tốt và kéo dài thời gian sống thêm cho những trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ còn

• khả năng phẫu thuật.
Từ khóa: Hóa trị bổ trợ, ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Gemcitabine or Paclitaxel combined carboplatin for resected NSCLC.

resectable NSCLC with Gemcitabine or Paclitaxel combined carboplatin.
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